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`TRƯỜNG TIỂU HỌC                       ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

  XUÂN HƯƠNG 1                                   NĂM HỌC 2012 – 2013 

                                                                         TUẦN 1 LỚP 4 

                                Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:...................................................Lớp 4..... Trường 

TH……………… 

I.Phần  trắc nghiệm (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1:   Với a = 15 thì giá trị của biểu thức a x 4 có giá trị là: 

          A.   160                     B. 600                       C. 60 

Câu 2: Cho các số: 23657; 13896; 987;799; 65433 

 Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

            A:  23657; 13896; 799; 65433; 987 

            B:  65433; 23657; 13896; 987;799;  

            C:  23657; 65433; 799;  13896; 987 

Câu 3:   Nhóm từ nào viết sai chính tả? 

A: nao nao, lấp lánh, xinh xinh..    

B: lao sao, lôn nao, gầy ghò.   

C: rạo rực, xì xầm, xao xác:    

II.Phần  tự luận (6 điểm) 

 Câu 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong thành ngữ sau:  

                                Môi hở răng lạnh. 
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Câu 2:  Một vòi nước chảy trong 3 giờ được 216 lít nước. Hỏi trong năm giờ  

vòi nước chảy được bao nhiêu lít nước? 

  

  

 

 

…………………………... 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

I.Phần  trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1(1 điểm) – C 

Câu 2 (1,5điểm) - B 

Câu 3 (1,5điểm) - B 

II.Phần  tự luận (6 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

       Đúng mỗi tiếng được 0,5 điểm. 
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Câu 2: (4 điểm) 

 

Bài giải: 

Một giờ vòi nước chảy được số lít nước là:       0,5 đ 

                216 : 3 = 72 (lít)                               1đ 

Năm giờ vòi nước chảy được số lít nước là :    0,5 đ 

                     72 x 5 =  360  (lít)                            0,75 đ 

                                      Đáp số: 360 lít                      0,25đ 

 

 

 

                                                                     Hiệu trưởng duyệt 
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 TRƯỜNG TH                            ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

 XUÂN HƯƠNG I                              NĂM HỌC 2012 -  2013 

                                                                   TUẦN 2 - LỚP 4 

                                   Thời gian làm bài 20 phút ( không kể thời gian giao đề ) 

Học sinh:.........................................Lớp:.........Trường TH : .............................. 

 

I Phần trắc nghiệm :( 4 điểm )  

  - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: cho biết chữ số 3 trong số 43 214 thuộc hàng nào? 

     A . Hàng nghìn               B. Hàng đơn vị                C .  Lớp nghìn  

Câu 2: Số gồm có năm nghìn và hai chục và bốn đơn vị  

    A.   524                          B .    5024                            C.     504 

Câu 3: Từ nào sau đây không thể hiện lòng nhân hậu?  

    A. Lòng tốt              B. nhân từ                     C. độc ác 

Câu 4: Từ nào sau đây thể hiện tinh thần đoàn kết? 

   A. đồng lòng                    B. bao dung                       C. cưu mang 

II Phần tự luận : ( 6 điểm )   

Câu 1 : Viết số, biết số đó gồm. 

a, 2 nghìn, 4 trăm 9 đơn vị 
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b, 8 chục nghìn và 2 đơn vị 

c, 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5đơn vị 

d, 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị 

Câu 2 : Điền > , < , = ? 

                 8888 ...... 9999                              723 211 ............ 723 211 

           726 000........557625                                432 256..............432 561 

Câu 3 : Tìm từ và đặt câu   

b , Tìm 1 từ nói về tinh thần đoàn kết và đặt 1 câu với từ vừa tìm được: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

                                           

 

 

 

  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I Phần trắc nghiệm  : ( 4 điểm ) 

 câu 1  :         A                                          ( 1 điểm )  

 câu 2  :         B                                          ( 1 điểm )  

 câu 3  :         C                                          ( 1 điểm )  

 câu 4  :         C                                          ( 1 điểm )  
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II. Phần tự luận : ( 6 điểm )  

 câu 1 :    

                     a) 2 409                                ( 0,5 điểm ) 

                     b) 80 002                              ( 0,5 điểm ) 

        c)  500 735                           ( 0,5 điểm ) 

                     d)  300 402                           ( 0,5 điểm ) 

                                          câu 2 :  

              8888 <  9999                                      723211 = 723 211 

           726 000 >  557625                                  432 256 < 432 561 

 - Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 

câu 3 : ( 2điểm )  

b,  Tìm được từ đúng và đặt được câu với từ vừa tìm được    ( mỗi ý 1 điểm ) 

 

                                                       Hiệu trưởng duyệt 
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TRƯỜNG TH                             ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  

XUÂN HƯƠNG I                            NĂM HỌC:  2012-2013 

                                                               TUẦN 3 -LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút ( không kể thời gian giao đề) 

Học sinh : .................................................Lớp : ............ Trường TH: 

....................... 

 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1 : Câu “Mẹ tôi là giáo viên” thuộc kiểu câu: 

    A. Ai làm gì?                      B. Ai thế nào?                         C. Ai là gì? 

Câu 2 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

 Giá trị của chữ số 5 trong số 350 000 000 là: 

    A. 50 000 000                  B. 50 000                           5. 60 

II. Phần trắc nghiệm: ( 6 điểm ) 

Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là 25 cm, chiều rộng  kém chiều dài là 5 

cm.Tính chu vi hình chữ nhật đó. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................ 

Câu 2: Tìm 2 từ đơn, 2  từ phức và đặt câu với 1 trong 2 từ phức đó. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................... 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: 2 điểm 

 Khoanh vào C 

Câu 2: 2 điểm 

 Khoanh vào A 

II. Phần tự luận: 

Câu 1: 3 điểm 

Bài giải 

                             Chiều rộng hình chữ nhật là:                 0,5 điểm 

                                          25 - 5= 20 (cm)                        0,75 điểm 

                             Chu vi hình chữ nhật là:                       0,5 điểm  
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                                  ( 20 + 25 ) x 2= 90 (cm)            1 điểm 

                                                                Đáp số: 90 cm      0,25 điểm 

 

Câu 2: 3 điểm 

   Tìm đúng mỗi từ được 0,5 điểm 

   Đặt câu đúng được 1 điểm. 

 

 

                                               Hiệu trưởng duyệt                                                              
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TRƯỜNG TH                         ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  

XUÂN HƯƠNG I                           NĂM HỌC: 2012 - 2013                                                                                                   

                                                             TUẦN 4  -  LỚP 4 

                       Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

 Học sinh: ………………………….Lớp: ….Trường TH……................. 

 I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Kết quả của phép tính 36 x 3 + 117 là:  

          A. 225                           B. 235                         C. 525                                                 

Câu 2: Dòng nào chỉ toàn từ ghép?                                         

        A. bố mẹ, ông, con cái.          

        B. xe đạp, xe máy , ô tô. 

        C. ngọt, đắng, cay cay. 

Câu 3: Từ ngữ nào viết sai? 

           A.  lọ lem                        B.  nung linh                   C. xinh xinh                                                                                                                             

 II. Phần tự luận 

Câu 1: Tìm X: 
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              a.  X  x 5 = 175                             b.   X : 4 = 124 

              ………………..                           …………………. 

              ………………..                            ………………… 

              ………………..                            …………………                               

Câu 2: Bạn Tuấn, bạn Hải, bạn Hà, mỗi bạn có 53 viên bi. Hỏi cả ba bạn có bao 

nhiêu viên bi? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

Câu 3:   

    a) Viết 2 từ láy 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………......... 

     b) Đặt 1 câu với 1 từ vừa tìm ở phần a 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

                                         

HƯỚNG DẪN CHẤM TUẦN 4 
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       I. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm ) 

          Câu 1: ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ  A 

          Câu 2: ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ  B 

          Câu 3:  ( 1 điểm ) Khoanh vào chữ  B 

         II. Phần tự luận: ( 6 điểm ) 

           Câu 1: ( 2 điểm ) Mỗi phần đúng được 1 điểm 

              a.  X =  35                     b.  X =  496 

           Câu 2: ( 2 điểm ) 

                                                    Bài giải 

                                 Cả ba bạn có số viên bi là:                 ( 0,5 điểm ) 

                                      53 x  3 = 159 (viên bi)                           ( 1 điểm ) 

                                                 Đáp số: 159 viên bi              ( 0,5 điểm ) 

             Câu 3: ( 2 điểm )  

                         Mỗi phần đúng được 1 điểm 
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`TRƯỜNG TIỂU HỌC                       ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

   XUÂN HƯƠNG I                                  NĂM HỌC 2012 – 2013 

                                                                             TUẦN 5 - LỚP 4 

                                          Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao 

đề) 

Học sinh:...................................................Lớp 4..... Trường 

TH……………… 

I / Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Từ nào là từ láy trong các từ sau: 
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 A.  lo lắng  B. phố xá    C. lanh nhạt     D. tươi tốt 

Câu 2: Từ nào là danh từ trong các từ sau: 

 A.  lo lắng  B. phố xá    C. lanh nhạt     D. tươi tốt 

Câu 2: Số trung bình cộng của 125 và 77 là: 

A. 201  B. 101  C. 102   D. 103 
Câu 3: Số trung bình cộng của số lớn nhất có ba chữ số và số lớn nhất có bốn 

chữ số là: 

 A. 9999  B. 999  C. 5499  D. 5490 

II.Phần  tự luận (6 điểm) 

 Câu 1:  a) Tìm 5 danh từ. 

              b)  Đặt một câu với  một danh từ vừa tìm được? 

  

 

 

 

 

  

Câu 2:  Lớp 3A trồng được 57 cây, lớp 3B trồng nhiều hơn lớp 3A là 6 cây . 

Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM TUẦN 5 

I/ Phần trắc nghiệm ( 4 điểm ) 

Câu 1 : (1điểm)   Khoanh vào A 

Câu 2 : (1điểm)   Khoanh vào B 

Câu 3 : (1 điểm)  Khoanh vào B  

Câu 4 : (1điểm)   Khoanh vào C  

 

II.Phần  tự luận (6 điểm) 

Câu 1: (3 điểm) 

Câu a) 2 điểm, tìm được mỗi từ được 0,4 điểm. 

Câu b) 1 điểm, đặt được đúng câu theo yêu cầu. 

 

 

Câu 2: (3 điểm) 

 

Bài giải: 

                   Lớp 3B trồng được số cây là:           (0,25đ) 

                      57 + 6 = 63 (cây)                       (1đ) 

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây  là:            (0,25đ) 

                        (57 + 63) : 2 = 60 (cây)                   (1,25đ) 

                                        Đáp số: 60 cây               (0,25đ) 
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                                                                                  Hiệu trưởng duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH 

XUÂN HƯƠNG 1 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 

NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 6  - LỚP 4 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào các danh từ riêng viết sai:  

A  Nguyễn Trung Trực            B  Vàm cỏ 

          C  Long An               D  Lê thị Minh 

Câu 2: Khoanh vào các từ chỉ hành động hoặc đức tính tốt 

        A  tự phụ                               B  tự giác 

         C  tự chủ                            D   tự cao 

Câu 3: Kết quả của phép cộng 184590 + 84895 là:  

       A  489562                                B   296485 

      C   269485                            D   498652 

Câu 4: Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là:  

    A  99989                        B  89899 

      C  99899                      D 98999    

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức  

 a) 148911 + 6485 × 8                          b) 181458 – ( 415 × 8 + 54815)  

 ..........................................................   .......................................................... 

 ..........................................................   .......................................................... 

 ..........................................................   .......................................................... 

 ..........................................................   ..........................................................  

Câu 2: Viết tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là 

danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? 
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 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm (4điểm) 

Câu 1( 1 điểm): Khoanh vào B, D  

Câu 2( 1 điểm): Khoanh vào B, C 

Câu 3 ( 1 điểm):  Khoanh vào C 

Câu 4 ( 1 điểm): Khoanh vào D 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1 ( 3 điểm): 

a) ( 1, 25 điểm)  

b) ( 1,75 điểm) 

Câu 2 ( 3 điểm):Biết viết tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp và trả lời được:  

Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa.  
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HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
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XUÂN HƯƠNG 1 NĂM HỌC 2012 – 2013 

TUẦN 7  - LỚP 4 

Thời gian làm bài 20 phút (không kể thời gian giao đề) 

Học sinh:  .............................................. Lớp:  ........ Trường TH Xuân Hương 1 

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 

Câu 1: Khoanh vào từ ứng với nghĩa sau : “ Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng 

một mục đích tốt đẹp”  

   A. Trí tuệ               B. thông minh                  C. trung thực                 D. ý chí 

Câu 2: Mỗi đoạn văn  

trong bài văn kể chuyện thường gồm mấy phần? 

A  1 phần                     B  2 phần                       C  3 phần 

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:  

Nếu a = 25 185 và b = 5 thì giá trị của biểu thức a: b là:  

A 5730           B 503             C 5370              D 5037 

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) 895 + 99 = 99 + ….. 

b) a + ( 15 + ….. ) = ( ….. + 15 ) + 6 = a + …… 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức a + b × c  

a) Với a = 7895; b = 4851; c = 7 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

b) Với a = 1524; b = 8; c = 4485 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  
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Câu 2: Viết đoạn văn từ 6 đến 7 câu kể lại phần đầu câu chuyện “ Vào nghề” 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Phần trắc nghiệm (4điểm) 

Câu 1( 1 điểm): Khoanh vào D 

Câu 2( 1 điểm): Khoanh vào C 

Câu 3 ( 1 điểm):  Khoanh vào B 

Câu 4 ( 1 điểm): Mỗi ý đúng được 0, 25 điểm.  

a) 895 

b) 6 ; a; 21 

II. Phần tự luận ( 6 điểm)  

Câu 1 ( 3 điểm): Mỗi bài đúng được 1,5 điểm 

Câu 2 ( 3 điểm): Giáo viên chấm về ý, câu văn, chính tả…. 
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